THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2022-2023
	THỨ
	TIẾT
	1A
	1B
	1C
	1D

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	HAI
	1
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM

	
	2
	TA ( Hiền)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	TA ( Hiền)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	TA ( Hiền)
	
	Toán 
	
	Toán
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	TA ( Hiền)
	
	GDTC
	
	GDTC
	

	BA
	1
	MT (Vân)
	
	TOÁN
	
	Đọc TV
	
	Tiếng Việt
	

	
	2
	TN2 (Vân)
	
	Đọc TV
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Đọc TV
	
	MT( Vân)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Toán
	
	TN2 (Vân)
	
	Tiếng Việt
	
	Đọc TV
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ
	1
	ĐĐ (Tâm)
	TNXH
	Tiếng Việt
	GDTC (Tâm)
	MT( Vân)
	TA ( Hiền)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	TNXH
	ĐĐ (Tâm)
	TOÁN
	TN2 (Vân)
	TA ( Hiền)
	Toán
	TNXH

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	Toán
	MT( Vân)
	TNXH

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt 
	
	TN2 (Vân)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM
	1
	GDTC(Viễn)
	
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	
	ĐĐ (Tâm)
	

	
	2
	ÂN (Yên)
	
	GDTC(Viễn)
	
	ĐĐ (Tâm)
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	ÂN (Yên)
	
	GDTC(Viễn)
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	ÂN (Yên)
	
	GDTC(Viễn)
	

	
	5
	Toán
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	ÂN (Yên)
	

	SÁU
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TA ( Hiền)

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	TA ( Hiền)

	
	3
	GDTC
	Tiếng Việt
	TOÁN
	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Toán 
	TV

	
	4
	HĐTN3
	
	HĐTN3
	
	HĐTN3
	
	HĐTN
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2022-2023
	THỨ
	TIẾT
	2A
	2B
	2C
	2D

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	HAI
	1
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM

	
	2
	TA ( Lan)
	
	TV
	
	TV
	
	TV
	

	
	3
	TA ( Lan)
	
	TV
	
	TV
	
	TV
	

	
	4
	TV
	
	TA ( Lan)
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	5
	TV
	
	TA ( Lan)
	
	TNXH
	
	TNXH
	

	BA
	1
	TN2 (Tâm)
	
	Toán
	
	TV
	
	TV
	

	
	2
	ÂN (Yên)
	
	TN2 (Tâm)
	
	TV
	
	TV
	

	
	3
	Toán
	
	TV
	
	TN2 (Tâm)
	
	Toán
	

	
	4
	Toán
	
	TV
	
	Toán
	
	TN2 (Tâm)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ
	1
	GDTC(Viễn)
	Toán
	Toán
	ÂN (Yên)
	TV
	Toán
	Đọc TV
	TV

	
	2
	Đọc TV
	GDTC (Tâm)
	GDTC(Viễn)
	TV
	TV
	ÂN (Yên)
	Toán
	TV

	
	3
	TV
	Toán
	Đọc TV
	TV
	GDTC(Viễn)
	TNXH
	TNXH
	ÂN (Yên)

	
	4
	TV
	
	TNXH
	
	Đọc TV
	
	GDTC(Viễn)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM
	1
	TV
	
	TV
	
	TA ( Lan)
	
	TV
	

	
	2
	TV
	
	TV
	
	TA ( Lan)
	
	TV
	

	
	3
	Toán
	
	Toán
	
	TV
	
	Toán
	

	
	4
	     TNXH
	
	TNXH
	
	TV
	
	TA ( Lan)
	

	
	5
	TNXH
	
	GDTC(Viễn)
	
	Toán
	
	TA ( Lan)
	

	SÁU
	1
	MT (Vân)
	TV
	  ĐĐ (Tâm)
	Toán
	Toán
	TV
	Toán
	TV

	
	2
	ĐĐ (Tâm)
	TV
	MT (Vân)
	Toán
	GDTC
	TV
	GDTC
	TV

	
	3
	TV
	TN3
	TV
	TN3
	MT (Vân)
	TN3
	ĐĐ (Tâm)
	TN3

	
	4
	TV
	
	TV
	
	ĐĐ (Tâm)
	
	MT (Vân)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2022-2023
	THỨ
	TIẾT
	3A
	3B
	3C
	3D

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	HAI
	1
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM
	TNg1
	SHCM

	
	2
	Tin ( Hoài)
	
	Tiếng Việt
	
	MT ( Vân)
	
	Toán
	

	
	3
	CN ( Hoài)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	MT ( Vân)
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Tin ( Hoài)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	Tiếng Việt
	
	CN ( Hoài)
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	

	BA
	1
	TA ( Hiền)
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	ÂN (Yên)
	TNXH

	
	2
	TA ( Hiền)
	Toán
	Toán
	Toán
	TNXH
	TNXH
	Tiếng Việt
	GDTC

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	TA ( Hiền)
	TNXH
	Đạo đức
	GDTC
	Toán
	Đạo đức

	
	4
	Toán
	
	TA ( Hiền)
	
	TNg2
	
	TNXH
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ
	1
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	TA ( Hiền)
	
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	TA ( Hiền)
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	
	TA ( Hiền)
	

	
	4
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	
	Tiếng Việt
	
	TA ( Hiền)
	

	
	5
	GDTC
	
	GDTC
	
	Toán
	
	Toán
	

	NĂM
	1
	TA ( Hiền)
	ÂN (Yên)
	Tiếng Việt
	TNg2
	Tin (Vân)
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	TA ( Hiền)
	TNg2
	Toán
	ÂN (Yên)
	CN (Vân)
	GDTC
	TNg2
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC
	TA ( Hiền)
	GDTC
	Tiếng Việt
	ÂN (Yên)
	Tin (Vân)
	GDTC

	
	4
	Toán
	
	TA ( Hiền)
	
	Tiếng Việt
	
	CN (Vân)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁU
	1
	Toán
	
	Toán
	
	TA ( Hiền)
	
	Đọc TV
	

	
	2
	Đọc TV
	
	TNXH
	
	TA ( Hiền)
	
	Toán
	

	
	3
	MT (Hoài)
	
	Đọc TV
	
	Toán
	
	TA ( Hiền)
	

	
	4
	TNXH
	
	MT (Hoài)
	
	Đọc TV
	
	TA ( Hiền)
	

	
	5
	TNg3
	
	 TNg3
	
	TNg3
	
	TNg3
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2022-2023
	THỨ
	TIẾT
	4A
	4B
	4C
	4D

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	HAI
	1
	CC
	SHCM
	CC
	SHCM
	CC
	SHCM
	CC
	SHCM

	
	2
	ĐĐ (Tâm)
	
	Đọc TV
	
	Tiếng Việt
	
	ÂN (Thúy)
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	ĐĐ (Tâm)
	
	Đọc TV
	
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Toán
	
	Tiếng Việt
	
	ĐĐ (Tâm)
	
	Đọc TV
	

	
	5
	Đọc TV
	
	Toán
	
	ÂN (Thúy)
	
	ĐĐ (Tâm)
	

	BA
	1
	MT (Hoài)
	TA ( Lan)
	Tiếng Việt
	ÂN (Thúy)
	GDTC(Viễn)
	TA ( Hiền)
	Toán
	Khoa học

	
	2
	KT (Hoài)
	ÂN (Thúy)
	Toán
	TA ( Lan)
	Tiếng Việt
	TA ( Hiền)
	GDTC(Viễn)
	Lịch  sử

	
	3
	Tiếng Việt
	Khoa học
	MT (Hoài)
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Khoa học
	Tiếng Việt
	Địa lí

	
	4
	Toán
	
	KT (Hoài)
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ
	1
	TA ( Lan)
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	2
	TA ( Lan)
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	
	TA ( Lan)
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	4
	Toán
	
	TA ( Lan)
	
	Khoa học
	
	Khoa học
	

	
	5
	GDTC
	
	GDTC(Viễn)
	
	TA ( Hiền)
	
	GDTC
	

	NĂM
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	MT (Hoài)
	Toán
	Tiếng Việt
	TA ( Hiền)

	
	2
	Tiếng Việt
	Lịch  sử
	Tiếng Việt
	Lịch  sử
	KT (Hoài)
	Lịch  sử
	Toán
	TA ( Hiền)

	
	3
	Toán
	Địa lí
	Toán
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Địa lí
	MT (Hoài)
	Toán

	
	4
	Khoa học
	
	Khoa học
	
	Toán
	
	KT (Hoài)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁU
	1
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	

	
	3
	GDTC(Viễn)
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	4
	Toán
	
	GDTC(Viễn)
	
	GDTC
	
	SH
	

	
	5
	SH
	
	SH
	
	SH
	
	TA ( Hiền)
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2022-2023
	THỨ
	TIẾT
	5A
	5B
	5C
	5D

	
	
	SÁNG 
	CHIỀU 
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	HAI
	1
	CC
	
	CC
	
	CC
	
	CC
	

	
	2
	TV
	
	TV
	
	TV
	
	TV
	

	
	3
	TV
	
	TV
	
	TV
	
	TV
	

	
	4
	Toán (Công)
	
	Toán
	
	KT (Vân)
	
	Toán
	

	
	5
	GDTC (Công)
	
	GDTC
	
	Toán
	
	KT (Vân)
	

	BA
	1
	TA (Lan)
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV
	TV
	Khoa

	
	2
	TA (Lan)
	Khoa
	Toán
	Khoa
	TV
	Khoa
	TV
	Sử

	
	3
	TV
	Sử
	TA (Lan)
	Sử
	GDTC (Viễn)
	Sử
	Toán
	TA (Lan)

	
	4
	Toán
	
	TA (Lan)
	
	Toán
	
	GDTC (Viễn)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	TƯ
	1
	MT (Hoài)
	
	TV
	
	TV
	
	TV
	

	
	2
	KT (Hoài)
	
	Toán
	
	TV
	
	TV
	

	
	3
	TV
	
	MT (Hoài)
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	4
	Toán
	
	KT (Hoài)
	
	ĐĐ (Tâm)
	
	Địa
	

	
	5
	Địa
	
	Địa
	
	Địa
	
	ĐĐ (Tâm)
	

	NĂM
	1
	Đọc TV
	TA (Lan)
	TV
	ÂN (Thúy)
	ÂN (Thúy)
	Khoa
	TV
	TV

	
	2
	TV
	ÂN (Thúy)
	Đọc TV
	TA ( Lan)
	TV
	GDTC
	ÂN (Thúy)
	Khoa

	
	3
	TV
	Khoa
	TV
	Khoa
	Đọc TV
	TA ( Lan)
	Toán
	GDTC

	
	4
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Đọc TV
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	SÁU
	1
	GDTC (Viễn)
	
	TV
	
	TA ( Lan)
	
	MT (Hoài)
	

	
	2
	TV
	
	GDTC(Viễn)
	
	TA ( Lan)
	
	Toán
	

	
	3
	Toán
	
	ĐĐ (Tâm)
	
	Toán
	
	SH
	

	
	4
	ĐĐ (Tâm)
	
	Toán
	
	SH
	
	TA ( Lan)
	

	
	5
	SH
	
	SH
	
	MT (Hoài)
	
	TA ( Lan)
	


THỜI KHÓA BIỂU MÔN CHUYÊN + BAN GIÁM HIỆU –NĂM HỌC 22-23

	GIÁO VIÊN
	Tiết
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	Yên

(ÂN 1,2,3)


	1
	
	
	3D
	
	
	2B

2C

2D
	
	3A
	
	

	
	2
	
	
	2A
	
	
	
	1A
	3B
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	1B
	3C
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	1C
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	1D
	
	
	

	Thúy

(ÂN 4,5)

+ ĐĐ
	1
	
	
	
	4B
	
	
	5C
	5B
	
	

	
	2
	4D
	
	
	4A
	
	
	5D
	5A
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	4C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hiền

(TA 1,3,4)
	1
	
	
	3A
	4C
	3C
	1C

1C
	3A
	4D
	3C
	1D

	
	2
	1A
	
	3A
	4C
	3C
	
	3A
	4D
	3C
	1D

	
	3
	1A
	
	3B
	
	3D
	
	3B
	
	3D
	

	
	4
	1B
	
	3B
	
	3D
	
	3B
	
	3D
	

	
	5
	1B
	
	
	
	4C
	
	
	
	4D
	

	Lan

(TA 2,4,5)


	1
	
	
	5A
	4A
	4A
	
	2C
	5A
	5C
	

	
	2
	2A
	
	5A
	4B
	4A
	
	2C
	5B
	5C
	

	
	3
	2A
	
	5B
	5D
	4B
	
	
	5C
	
	

	
	4
	2B
	
	5B
	
	4B
	
	2D
	
	5D
	

	
	5
	2B
	
	
	
	
	
	2D
	
	5D
	

	HOÀI

MT-TC

1,2


	1
	
	
	4A-M
	
	5A-M
	
	4C-M
	
	5D-M
	

	
	2
	3A-T
	
	4A-TC
	
	5A-TC
	
	4CTC
	
	
	

	
	3
	3A-T
	
	4B-M
	
	5B-M
	
	4D-M
	
	3A-M
	

	
	4
	3B-T
	
	4B-TC
	
	5B-TC
	
	4D-TC
	
	3B-M
	

	
	5
	3B-T
	
	
	
	
	
	
	
	5C-M
	

	VÂN

MT- TN
	1
	
	
	1A-M
	
	1C-M
	
	3C-T
	
	2A-M
	

	
	2
	3C-M
	
	1A-TN
	
	1C-TN
	
	3C-T
	
	2B-M
	

	
	3
	3D-M
	
	1B-M
	
	1D-M
	
	3D-T
	
	2C-M
	

	
	4
	5C-TC
	
	1BTN
	
	1D-TN
	
	3D-T
	
	2D-M
	

	
	5
	5D-TC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Viễn

(TD) 1,2, 4, 5


	1
	
	
	4C
	
	2A
	
	1A
	
	5A
	

	
	2
	
	
	4D
	
	2B
	
	1B
	
	5B
	

	
	3
	
	
	5C
	
	2C
	
	1C
	
	4A
	

	
	4
	5A
	
	5D
	
	2D
	
	1D
	
	4B
	

	
	5
	5A
	
	
	
	4B
	
	2B
	
	
	

	Tâm

Đạo đức 1,2,3,4,5
	1
	
	
	2A-TN
	
	1A-Đ
	1B-TD

2A-TD


	1D-Đ
	
	2B-Đ
	

	
	2
	4A-Đ
	
	2B-TN
	
	1B-Đ
	
	1C-Đ
	
	2A-Đ
	

	
	3
	4B-Đ
	
	2C-TN
	
	
	
	5B-Đ
	
	2D-Đ
	

	
	4
	4C-Đ
	
	2D-TN
	
	5C-Đ
	
	5A-Đ
	
	2C-Đ
	

	
	5
	4D-Đ
	
	
	
	5D-Đ
	
	
	
	
	

	HƯƠNG 

(3A-1C)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	3A
	
	1C
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	3A
	
	1C
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÔNG

(5A)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐỌC TV

( Thủy trực)
	1
	
	
	1C
	
	2D
	
	5A
	
	3D
	

	
	2
	4B
	
	1B
	
	2A
	
	5B
	
	3A
	

	
	3
	4C
	
	1A
	
	2B
	
	5C
	
	3B
	

	
	4
	4D
	
	1D
	
	2C
	
	5D
	
	3C
	

	
	5
	4A
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC KHỐI
	KHỐI
	SỐ TIẾT

	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C

	1
	5
	
	4
	
	4
	3
	5
	
	4
	3

	2
	5
	
	4
	
	4
	3
	5
	
	4
	3

	3
	5
	
	4
	3
	5
	
	4
	3
	5
	

	4
	5
	
	4
	3
	5
	
	4
	3
	5
	

	5
	5
	
	4
	3
	5
	
	4
	3
	5
	


